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(Mẫu này dành cho giáo viên) 

PHÒNG GDĐT NÚI THÀNH 

TRƯỜNG THCS LÊ VĂN TÂM 

TỔ: XÃ HỘI 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC -  NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN: GDCD  

LỚP: 9 

 

I. Thông tin: 

1. Giáo viên: Nguyễn Minh Kiểm 

2. Dạy các lớp: 6, 9. 

II. Kế hoạch cụ thể: 

HỌC KỲ I 

Từ tuần 1 đến tuần 18 (thực học) 

Tuần Tiết Tên chủ đề/Bài học Điều chỉnh theo lớp 

(1) (2) (3) (7) 

   
Nội dung/Mạch kiến thức 

(4) 

Yêu cầu cần đạt 

(5) 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

(6) 

 1 1 Bài 1: Chí công vô 

tư 

1. Chí công vô tư là gì? 

2. Ý nghĩa 

3. Rèn luyện  

- Hiểu được thế nào là chí công vô tư. 

- Những biểu hiện của phẩm chất chí công vô 

tư. 

-Ý nghĩa của chí công vô tư. 

Dạy trong lớp 

 2 2 Bài 2: Tự chủ 1. Tự chủ là gì? 

2. Ý nghĩa 

3. Rèn luyện tính tự chủ 

- Thế nào là tự chủ, Ý nghĩa tính tự chủ trong 

cuộc sống cá nhân và trong xã hội. 

- Sự cần thiết phải rèn luyện và cách rèn 

luyện để trở thành người có tính tự chủ. 

Dạy trong lớp 

 3 3 Bài 3: Dân chủ và kỉ 

luật 

- ĐẶT VẤN ĐỀ: Tìm ví dụ thực tế khác 

thay thế 

1. Thế nào là dân chủ, kỉ luật: 

2. Tác dụng: 

3. Rèn luyện: 

- NỘI DUNG BÀI HỌC: khái niệm về kỉ 

luật (KK hs tự học). 

- BT3: không yêu cầu HS làm. 

- Gd Quèc phßng&AN 

- Hiểu được thế nào là dân chủ kỉ luật ? 

- Biểu hiện của dân chủ, kỉ luật. 

- Ý nghiĩa của dân chủ, kỉ luật trong nhà 

trường và XH. 

 

Dạy trong lớp 

Mẫu 1b 
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 4 

 5 

4 

5 

Bài 4: Bảo vệ hòa 

bình 

- ĐẶT VẤN ĐỀ: Hướng dẫn HS tự đọc. 

1/  Hòa bình là: 

2/ Biểu hiện: 

3/ Trách nhiệm: 

- NỘI DUNG BÀI HỌC: Mục 3 (không 

dạy) 

-  Gd Quèc phßng&AN  

- HS hiểu được hòa bình là khác vọng của 

nhân loại. 

- Hòa bình mang lại hạnh phúc cho con người  

- Hậu quả, tác hại của chiến tranh 

- Trách nhiệm bảo vệ hòa bình, chống chiến 

tranh của toàn nhân loại 

Dạy trong lớp 

6 

7 

 

6 

7 

 

 CHỦ ĐỀ: QUAN 

HỆ VỚI CỘNG 

DỒNG QUỐC TÊ. 

Bài 5 Tình hữu nghị 

giữa các dân tộc trên 

thế giới; 

Bài 6: Hợp tác cùng 

phát triển, 

Bài 5  

- ĐẶT VẤN ĐỀ: Cập nhật thông tin mới và 

hướng dẫn HS tự đọc. 

1. Khái niệm 

2. Ý nghĩa : 

- Tình hữu nghị 

- Nguyên tắc hợp tác 

3. Chủ trương, chính sách đối ngoại hòa 

bình hữu nghị của Đảng và Nhà nước ta. 

4. Trách nhiệm của Công dân VN 

- NỘI DUNG BÀI HỌC: Mục 3(KK hs tự 

học). 

Bài 6: - ĐẶT VẤN ĐỀ: Cập nhật thông tin 

mới . 

- HS hiểu được như thế nào là tình hữu nghị 

giữa các dân tộc ?  

- Hiểu được thế nào là hợp tác, các nguyên 

tắc hợp tác, sự cần thiết phải hợp tác. 

- Ý nghĩa của tình hữu nghị giữa các dân tộc 

- Những biểu hiện, việc làm cụ thể của tình 

hữu nghị giữa các dân tộc. 

- Chủ trương của Đảng và nhà nước ta trong 

vấn đề hợp tác với các nước khác. 

- Trách nhiệm của HS trong việc rèn luyện 

tinh thần hợp tác. 

Dạy trong lớp 

Dạy học theo  

chủ đề. 

8 

9 

8 

9 

Bài 7: Kế thừa và 

phát huy truyền 

thống tốt đẹp của 

dân tộc 

1/ Khái niệm 

2/ Truyền thông của dân tộc ta:  

3/ Ý nghĩa của truyền thống dân tộc 

4/ Trách nhiệm của công dân-HS: 
 - Gd Quèc phßng&AN 

 - Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc 

và một số truyền thống tiêu biểu của dân tộc 

VN. 

- Ý nghĩa của truyền thống dân tộc và sự cần 

thiết phải kế thừa và phát huy truyền thống 

dân tộc. 

- Trách nhiệm của công dân, HS đối với việc 

kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc. 

Dạy trong lớp 
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10 

 

10 

 Kiểm tra giữa HK 

I  

HS làm bài KT  

 

- Giúp học sinh ôn lại các kiến thức đã học 

từ bài 1 đến bài 6. 

- Học sinh nhớ, nắm vững , hiểu rõ các 

kiến thức cơ bản trọng tâm qua các bài đã 

học. 

- Hình thành ở học sinh ý thức rèn luyện 

các đức tính đã học ở bất cứ điều kiện 

hoàn cảnh nào trong cuộc sống. 

Dạy trong lớp 

 

11 

12 

13 

14 

11 

12 

13 

14 

CHỦ ĐỀ: HỌC 

TẬP LÀM VIỆC 

SÁNG TẠO HIỆU 

QUẢ 

Bài 8: Năng động, 

sáng tạo 

Bài 9: Làm việc có 

năng suất, chất 

lượng, hiệu quả 

1/ Khái niệm 

2/Biểu hiện 

3/Ý nghĩa của năng động sáng tạo 

4/Cách rèn luyện 

 

- Hiểu thế nào là năng động sáng tạo. 

- Vì sao phải nang động sáng tạo. 

- Hiểu được ý nghĩa của tính năng động sáng 

tạo trong cuộc sống. 

- Cách rèn luyện tính năng động, sáng tạo. 

- Hiểu rõ thế nào là làm việc có năng suất, 

chất lượng, hiệu quả. Vì sao cần phải làm như 

vậy 

 

Dạy trong lớp 

 

15 15 Bài 10: Lý tưởng 

sống của thanh niên 

Dạy học thông qua hình thức Trải 

nghiệm Phòng học (Phòng đa năng) 

Cả bài: 

- Chuyển sang hoạt động ngoại khoá 
 
- Hướng dẫn học sinh tự học 

Dạy trong lớp 

 

16 16 Thùc hµnh, ngo¹i 
khãa. 

I- Thông tin tình huống: 

II- Nội dung: 

1) Những qui định chung  về bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông 

2) Một số qui định cơ bản về an toàn giao 

thông đường bộ  

 

- Biết được tình hình tai nạn giao thông, 

nguyên nhân và một số quy định đảm bảo trật 

tự an toàn giao thông khi đi đường 

- Biết được số vụ tai nạn giao thông trong  

những tháng đầu năm 2011 trong cả nước và 

tại huyện nhà. 

- Nêu được những qui định chung của pháp 

luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

   đường bộ 

- Giải thích được một số qui định cơ bản về 

trật tự an toàn giao thông đường bộ  

 

Dạy trong lớp 
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17 17 Ôn tập học kì I - Hệ thống toàn bộ kiến thức đã học Từ bài 

1 đến bài 9 trong chương trình học kỳ 1 

 

- Nắm được nội dung của từng loại bài theo 

kiến thức. 

- Biết thể hiện từng đức tính đã học trong 

từng hoàn cảnh cụ thể. 

- Năng lực tự học, năng lực tư duy phê phán, 

năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng 

tạo… 

- Phát triển năng lực biết đánh giá, nhận xét 

về hành vi của mình và của mọi người ở xung 

quanh. 

Dạy trong lớp 

 

18 18 Kiểm tra học kì I  HS làm bài - Giúp học sinh ôn lại các kiến thức đã học từ 

bài 1 đến bài 7. 

- Học sinh nhớ, nắm vững , hiểu rõ các kiến 

thức cơ bản trọng tâm qua các bài đã học. 

- Hình thành ở học sinh ý thức rèn luyện các 

đức tính đã học ở bất cứ điều kiện hoàn cảnh 

nào trong cuộc sống.  

- HS rèn luyện kĩ năng độc lập, sáng tạo trong 

làm bài. 

- Biết vận dụng những kiến thức vào cuộc 

sống thực tiển 

- Biết tự tổ chức việc học tập và rèn luyện của 

bản thân theo yêu cầu các chuẩn mực đạo đức 

đã 

 học,vận dụng vào bài làm một cách có hiệu 

quả. 

Dạy trong lớp 

 

HỌC KÌ II  
Từ tuần 19 đến tuần 35 (thực học) 

19 

20 

19 

20 

Bài 13: Quyền tự do 

kinh doanh và nghiã 

vụ đóng thuế. 
 

1/ Kinh doanh là gì ? 

2/ Quyền tự do kinh doanh: 

3/ Thuế là gì ? 

*/ Ý nghĩa của thuế 

4/ Trách nhiệm của công dân. 

 

- Thế nào là quyền tự do kinh doanh? 

- Quyền và nghiã vụ của công dân trong kinh 

doanh . 

- Thuế là gì? Ý nghĩa và vai trò của thuế 

trong nền kinh tế quốc dân. 

- Quyền và nghiã vụ của công dân trong kinh 

doanh và thực hiện pháp luật về thuế. 

Dạy trong lớp 
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21 

22 

21 

22 

Bài 15: Vi phạm 

pháp luật và trách 

nhiệm pháp lí của 

công dân 

1/ Vi phạm pháp luật:  

2/ Các loại vi phạm 

3. Trách nhiệm pháp lí 

- NỘI DUNG BÀI HỌC: Mục 1,2  (Tích 

hợp theo hướng: khi dạy về các loại vi  

phạm PL thì luôn gắn với các loại trách 

nhiệm pháp lí tương ứng). 

- BT3: không yêu cầu HS làm. 

-Gd Quèc phßng&AN 

- Thế nào là vi phạm pháp luật, các loại vi 

phạm pháp luật. 

- Khái niệm của trách nhiệm pháp lí và ý 

nghĩa của việc áp dụng trách nhiệm pháp lí 

- Tích cực ngăn ngừa và đấu tranh với các 

hành vi vi phạm pháp luật 

- Phát triển năng lực làm bài tập phân biệt 

hành vi vi phạm và biện pháp xử lí mà các 

em được biết qua thực tế cuộc sống.  

 

Dạy trong lớp 

 

23 23 Bài 17: Nghĩa vụ 

bảo vệ Tổ quốc. 

1. Bảo vệ Tổ quốc 

2. Vì sao phải bảo vệ Tổ quốc: 

3. Bảo vệ Tổ quốc bao gồm những nội dung 

gì? 

4/ Trách nhiệm của công dân- HS: 

- NỘI DUNG BÀI HỌC: Mục 2: (không 

dạy). 

- Gd Quèc phßng&AN 

- Vì sao cần phải bảo vệ Tổ quốc 

- Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân. 

- Trách nhiệm của bản thân. 

- Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ Tổ 

quốc. 

- Sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc khi 

đến tuổi quy định 

 

 

24 

25 

24 

25 

Bài 17: Quyền và 

nghĩa vụ của công 

dân trong hôn nhân. 

1/ Hôn nhân ? 

2/ Những quy định của pháp luật nước ta về 

hôn nhân: 

a/ Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn 

nhân ở VN: 

b/ Quyền và nghĩa vụ của công dân trong 

hôn nhân: 

- Hiểu được khái niệm về hôn nhân 

- Nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở 

VN. 

- Ý nghĩa của hôn nhân đúng pháp luật. 

- Những tác hại của hôn nhân trái pháp luật. 

 

 

Dạy trong lớp 

 

26 

27 

26 

27 

Bài 14: Quyền và 

nghĩa vụ lao động 

của công dân. 

1. Lao động là gì ? 

2. Lao động quyền và nghĩa vụ của công 

dân: 

4. Qui định của bộ luật lao động đối với trẻ 

em chưa thành niên: 

5. Trách nhiệm của bản thân 

- NỘI DUNG BÀI HỌC: Mục 1: (KK HS 

tự học). - BT4: không yêu cầu HS làm. 

- Ý nghĩa quan trọng của lao động đối với 

con người và xã hội 

- Nội dung quyền và nghĩa vụ lao động của 

công dân. 

 

Dạy trong lớp 
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28 28 Kiểm tra giữa HK 

II 

HS làm bài. - Rèn luyện kỹ năng viết bài tự luận, xử lý 

tình huống, đánh giá, giải quyết, nhận xét 

các tình huống. 

- HS rèn luyện kĩ năng độc lập, sáng tạo 

trong làm bài. 

- Biết tự tổ chức việc học tập và rèn luyện 

của bản thân theo yêu cầu các chuẩn mực 

đạo đức đã học,vận dụng vào bài làm một 

cách có hiệu quả.. 

- Có thái độ ủng hộ, khuyến khích phát 

huy những việc nên làm, lên án phê phán 

những việc không nên làm. 

- Luôn yêu quí mọi người xung quanh và 

được mọi người yêu quí để xây dựng một 

xã hội tốt đẹp. 

 

Dạy trong lớp 

29 

30 

29 

30 

Bài 16: Quyền tham 

gia quản lí nhà, quản 

lí XH của công dân. 

1/ Quyền tham gia quản lí nhà nước và XH 

của công dân: 

2/ Phương thức thực hiện: 

3/ Ý nghĩa quyền tham gia quản lí nhà nước, 

quản lí XH của công dân: 

4/ Điều kiện để công dân thực hiện quyền 

tham gia quản lí nhà nướcvà XH:  

- BT4, 6: không yêu cầu HS làm.- Gd Quèc 

phßng&AN 

- Hiểu được quyền tham gia quản lí nhà n 

ước, quản lí XH của công dân. 

- Cơ sở của quyền tham gia quản lí nhà nước, 

quản lí XH của công dân. 

- Quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc 

tham gia quản lí nhà nước, quản lí XH. 

 

Dạy trong lớp 
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31 

32 

31 

32 

Bài 18: Sống có đạo 

đức và tuân theo 

pháp luật. 

1/ Khái niệm: 

* Sống có đạo đức: 

2/ Mối quan hệ giữa sống có đạo đức và 

tuân theo pháp luật: 

3/ Ý nghĩa: 

4/ Trách nhiệm của HS: 

 

Gd Quèc phßng&AN 

- Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo 

pháp luật. 

- Mối quan hệ giữa sống có đạo đức và hành 

vi tuân theo pháp luật 

- Để sống có đạo đức và tuân theo pháp luật 

cần phải rèn luyện học tập nhiều mặt 

- Phát triển những tình cảm lành mạnh đối 

với mọi người xung quanh trước hết là bạn 

bè, thầy cô, những người trong gia đình 

- Có ý chí, nghị lực hoài bảo, tu dưỡng để trở 

thành công dân tốt, có ích cho xã hội 

 

Dạy trong lớp 

33 33 Thực hành ngoại 

khóa các vấn đề về 

địa phương 

Dạy học thông qua hình thức Trải 

nghiệm 

Hướng dẫn học sinh thực hành tại lớp hoặc 

ngoài lớp học tùy thuộc vào các vấn đề của 

mỗi địa phương 

Dạy trong lớp 

34 34 ¤n tËp häc k× II - Hệ thống lại các kiến thức cơ bản đã học 

từ đầu kì đến nay. 

 

- Nắm vững những quy định của pháp luật, 

của nhà nước đối với công dân trong các lĩnh 

vực đã học. 

- Hình thành thái độ đúng dắn, rõ ràng trước 

những hành vi thực hiện đúng quy định của 

pháp luật và phê phán lên án những hành vi 

làm trái pháp luật, chống lại Nhà nước ta. 

Dạy trong lớp 

35 35 KiÓm tra häc k× II HS làm bài  - Rèn luyện kỹ năng viết bài tự luận, xử lý 

tình huống, đánh giá, giải quyết, nhận xét các 

tình huống. 

- HS rèn luyện kĩ năng độc lập, sáng tạo trong 

làm bài. 

- Biết tự tổ chức việc học tập và rèn luyện của 

bản thân theo yêu cầu các chuẩn mực đạo đức 

đã học,vận dụng vào bài làm một cách có 

hiệu quả.. 

- Giúp các em có tư tưởng tự tin trong làm 

bài, phát triển tối đa năng lực, tìm năng của 

bản thân vận dụng vào bài làm một cách sáng 

tạo đạt hiệu quả. 

 

Dạy trong lớp 
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DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy 

NHÓM TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

 
 

Nguyễn Minh Kiểm 
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